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※正確な尺度を表すものではありません。

ホーチミン日本人学校
台湾人学校
韓国人学校
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公定路線地価マップ(学校･市場･教会･寺院･バイク･自動車ディーラー) C
※公定価格と実勢値には数値の格差があります。

ホーチミン市公定路線価格トップ150（2014年） 出所：決定51号ホーチミン市公定路線価格（2014年ホーチミン市人民委員会公布）

ĐIỆN BIÊN PHỦ   TRẦN CAO VÂN

PHÓ ĐỨC CHÍNH   TRẦN HƯNG ĐẠO
TRẦN HƯNG ĐẠO   NGUYỄN THỊ NGHĨA 

40,000~

50,000~

全線
全線

全線
全線

全線
全線
全線
全線

全線
全線
全線
全線

全線
全線
全線

全線

全線
全線

52,800
52,800
52,800
52,800
52,800
51,200
49,500
49,300
48,800
48,400
48,400
48,400
48,400
48,400
48,400
48,400
48,000
48,000
47,700
47,000
46,700
46,600
46,400
46,200
46,200
45,500
45,500
45,500
45,200
45,000
44,800
44,000
44,000
44,000
44,000
44,000
44,000
44,000

Q1
Q1
Q3
Q3
Q1
Q1
Q3
Q5
Q1
Q1
Q1
Q1
Q3
Q5
Q5
Q10
PN
PN
Q1
Q3
Q5
Q1
Q3
Q1
Q1
Q1
Q3
Q5
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q3

CHU MẠNH TRINH
MẠC ĐỈNH CHI
LÝ THÁI TỔ
VÕ THỊ SÁU
PHẠM NGŨ LÃO
PHẠM NGŨ LÃO
PASTEUR
CHÂU VĂN LIÊM
NGUYỄN BỈNH KHIÊM
LÊ THỊ HỒNG GẤM
NGUYỄN THÁI HỌC
NGUYỄN VĂN THỦ
TRẦN QUỐC THẢO
NGUYỄN TRÃI
TẠ UYÊN
3 THÁNG 2
NGUYỄN VĂN TRỖI
NGUYỄN VĂN TRỖI
NGÔ VĂN NĂM
NGUYỄN THỊ DIỆU
TRẦN HƯNG ĐẠO
LÊ CÔNG KIỀU
BÀ HUYỆN THANH QUAN
CAO BÁ QUÁT
NGUYỄN SIÊU
ĐIỆN BIÊN PHỦ
ĐIỆN BIÊN PHỦ
HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
ĐINH TIÊN HOÀNG
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
NGUYỄN CẢNH CHÂN
HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA
NAM QUỐC CANG
NGUYỄN VĂN GIAI
NGUYỄN VĂN THỦ
NGUYỄN VĂN TRÁNG
PHẠM VIẾT CHÁNH
KỲ ĐỒNG

TRẦN QUỐC TOẢN   VÕ THỊ SÁU

NGUYỄN THÁI HỌC   CALMETTE
ĐOẠN CÒN LẠI 
HAI BÀ TRƯNG   MẠC ĐĨNH CHI
LÝ CHÍNH THẮNG   CẦU LÊ VĂN SỸ
NGUYỄN TRI PHƯƠNG   HỌC LẠC
HỒNG BÀNG    NGUYỄN CHÍ THANH
LÊ HỒNG PHONG   CÔNG TRƯỜNG DÂN CHỦ ロータリー
CẦU CÔNG LÝ     NGUYỄN TRỌNG TUYỂN
NGUYỄN TRỌNG TUYỂN   HOÀNG VĂN THỤ

CHÂU VĂN LIÊM   HỌC LẠC

ĐINH TIÊN HOÀNG   HAI BÀ TRƯNG
CÁCH MẠNG THÁNG 8   HAI BÀ TRƯNG
CHÂU VĂN LIÊM   HỌC LẠC
ĐIỆN BIÊN PHỦ   VÕ THỊ SÁU
NGUYỄN BỈNH KHIÊM   HOÀNG SA

MẠC ĐĨNH CHI   HOÀNG SA

地区 道路名価格帯
(千VND/ｍ2)

区間（交差する道路名)

始点 終点
価格

(千VND/ｍ2)

60,000~

50,000~

HÀM NGHI    VÕ VĂN KIỆT

TRẦN HƯNG ĐẠO   PHẠM NGŨ LÃO

VÕ THỊ SÁU    NGUYỄN THỊ MINH KHAI

THỊ NGHÈ 橋    HAI BÀ TRƯNG

CALMETTE    PHÓ ĐỨC CHÍNH
TRẦN CAO VÂN   NGUYỄN DU
LÝ CHÍNH THẮNG   CẦU KIỆU
NGUYỄN KHẮC NHU   NGUYỄN VĂN CỪ
NGUYỄN VĂN CỪ   NGUYỄN TRI PHƯƠNG
TRẦN QUANG KHẢI    KIỆU 橋

NGUYỄN VĂN CỪ   NGUYỄN TRI PHƯƠNG

NGUYỄN THÁI HỌC   PHÓ ĐỨC CHÍNH
CÁCH MẠNG THÁNG 8   NAM KỲ KHỞI NGHĨA
HAI BÀ TRƯNG   TÔN ĐỨC THẮNG

VÕ VĂN TẦN    LÝ CHÍNH THẮNG
CÁCH MẠNG THÁNG 8   CAO THẮNG

全線
全線

全線

全線

全線

全線
全線

全線

全線
全線
全線
全線

全線
全線
全線
全線
全線
全線
全線
全線
全線

全線

63,200
63,200
63,200
63,000
61,600
61,600
61,600
61,500
61,400
60,000
59,800
59,400
59,400
58,800
58,700
58,700
58,200
58,200
58,200
58,100
57,800
57,500
57,200
57,200
57,200
57,200
57,200
57,200
57,200
57,200
57,200
57,100
56,700
56,000
55,000
55,000
55,000
52,800

Q1
Q1
Q1
Q3
Q1
Q1
Q3
Q3
Q1
Q3

Q1
Q1
Q1
Q3
Q1
Q5
Q1
Q1
Q5
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q3
Q3
Q1
Q1
Q1
Q3
Q3
Q3
Q1

TRẦN CAO VÂN
TÔN THẤT TÙNG
TÔN THẤT ĐẠM
PHẠM NGỌC THẠCH
NGUYỄN THÁI HỌC
NGUYỄN THỊ NGHĨA
CÁCH MẠNG THÁNG 8
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
NGUYỄN THỊ MINH KHAI
TRẦN CAO VÂN
BÙI THỊ XUÂN
LÊ THỊ HỒNG GẤM
MẠC ĐỈNH CHI
HAI BÀ TRƯNG
TRẦN HƯNG ĐẠO
TRẦN HƯNG ĐẠO
HAI BÀ TRƯNG
KÝ CON
AN DƯƠNG VƯƠNG
CỐNG QUỲNH
CALMETTE
NGUYỄN CƯ TRINH
LÊ VĂN HƯU
NGUYỄN CÔNG TRỨ
NGUYỄN DU
NGUYỄN DU
NGUYỄN VĂN BÌNH
PHAN VĂN ĐẠT
THI SÁCH
CAO THẮNG
TRƯƠNG ĐỊNH
NGUYỄN THÁI BÌNH
ĐẶNG THỊ NHU
VÕ THỊ SÁU
LÊ QUÝ ĐÔN
TRẦN QUỐC THẢO
VÕ VĂN TẦN
BÙI VIỆN

地区 道路名価格帯
(千VND/ｍ2)

区間（交差する道路名)

始点 終点
価格

(千VND/ｍ2)

70,000~

60,000~

TÔN ĐỨC THẮNG   NGUYỄN BỈNH KHIÊM

HAI BÀ TRƯNG   TÔN ĐỨC THẮNG
HAI BÀ TRƯNG   CỐNG QUỲNH
LÊ THÁNH TÔN   NGUYỄN DU

HAI BÀ TRƯNG   CAO THẮNG
NGUYỄN THÁI HỌC   NGUYỄN KHẮC NHU
HÀM NGHI    LÊ THÁNH TÔN

PHÓ ĐỨC CHÍNH   HỒ TÙNG MẬU
VÕ THỊ SÁU    TRẦN QUANG KHẢI 
VÕ THỊ SÁU    LÝ CHÍNH THẮNG
LÊ THÁNH TÔN   NGUYỄN THỊ MINH KHAI
NGUYỄN THỊ NGHĨA   NGUYỄN TRÃI
NAM KỲ KHỞI NGHĨA   QUÁCH THỊ TRANG 
HÀM NGHI    VÕ VĂN KIỆT
HÀM NGHI    TÔN THẤT THIỆP
QUÁCH THỊ TRANG   NGUYỄN THÁI HỌC

CỐNG QUỲNH    NGUYỄN VĂN CỪ ロータリー 
NAM KỲ KHỞI NGHĨA   HAI BÀ TRƯNG
CỐNG QUỲNH    NGUYỄN VĂN CỪ

HAI BÀ TRƯNG   NGUYỄN BỈNH KHIÊM
CAO THẮNG    NGUYỄN VĂN CỪ ロータリー
NGUYỄN VĂN CỪ   NGUYỄN TRI PHƯƠNG
NGUYỄN THỊ MINH KHAI   VÕ THỊ SÁU
NGUYỄN THỊ MINH KHAI   VÕ THỊ SÁU

HỒ CON RÙA    CÁCH MẠNG THÁNG 8
VÕ THỊ SÁU    1区境界

全線

全線

全線

全線
全線
全線
全線

全線

全線
全線
全線

全線

79,200
79,200
78,500
77,000
77,000
77,000
77,000
76,000
75,600
74,800
73,000
72,700
72,700
72,600
70,400
70,000
69,600
68,900
68,900
68,200
66,000
66,000
66,000
66,000
66,000
66,000
66,000
66,000
66,000
66,000
65,600
65,600
65,000
64,600
63,800
63,800
63,300
63,200

Q1
Q1
Q3
Q1
Q1
Q1
Q1
Q3
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q3
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q3
Q5
Q1
Q3
Q1
Q1
Q1
Q3
Q3
Q1

NGUYỄN HỮU CẢNH
CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ
LÝ TỰ TRỌNG
NGUYỄN THỊ MINH KHAI
NGUYỄN TRUNG TRỰC
SƯƠNG NGUYỆT ÁNH
NGUYỄN THỊ MINH KHAI
TRẦN HƯNG ĐẠO
NAM KỲ KHỞI NGHĨA
NGUYỄN THIỆP
NGUYỄN CÔNG TRỨ
HAI BÀ TRƯNG
HAI BÀ TRƯNG
NAM KỲ KHỞI NGHĨA
PHẠM NGŨ LÃO
HUỲNH THÚC KHÁNG
PASTEUR
HỒ TÙNG MẬU
TRẦN HƯNG ĐẠO
TÔN THẤT THIỆP
CÁCH MẠNG THÁNG 8
LÊ ANH XUÂN
LÊ THỊ RIÊNG
NGUYỄN THỊ MINH KHAI
NGUYỄN DU
NGUYỄN TRÃI
NGUYỄN VĂN CHIÊM
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
NGUYỄN THỊ MINH KHAI
NGUYỄN TRÃI
HAI BÀ TRƯNG 
HAI BÀ TRƯNG
PHẠM NGỌC THẠCH
NAM KỲ KHỞI NGHĨA
YERSIN
VÕ VĂN TẦN
PASTEUR
PHÓ ĐỨC CHÍNH

地区 道路名価格帯
(千VND/ｍ2)

区間（交差する道路名)

始点 終点
価格

(千VND/ｍ2)地区 道路名価格帯
(千VND/ｍ2)

区間（交差する道路名)

始点 終点
価格

(千VND/ｍ2)

Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1
Q1

120,000~

110,000~

100,000~

90,000~

80,000~

70,000~

ĐỒNG KHỞI
LÊ LỢI
NGUYỄN HUỆ
CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN
LÊ THÁNH TÔN
LÊ DUẨN
LÊ THÁNH TÔN
TÔN ĐỨC THẮNG
HÀM NGHI
LÝ TỰ TRỌNG
CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH
CÔNG XÃ PARIS
HAI BÀ TRƯNG
ALEXANDRE  DE RHODES
HUỲNH THÚC KHÁNG
HÀN THUYÊN
HỒ HUẤN NGHIỆP
TÔN ĐỨC THẮNG
ĐÔNG DU
LÊ LAI
MẠC THỊ BƯỞI
NGUYỄN TRÃI
NGÔ ĐỨC KẾ
PHAN BỘI CHÂU
PHAN CHÂU TRINH
THỦ KHOA HUÂN
THỦ KHOA HUÂN
TRƯƠNG ĐỊNH
HẢI TRIỀU
LƯU VĂN LANG
PHẠM HỒNG THÁI
NGUYỄN TRUNG TRỰC
THÁI VĂN LUNG
PASTEUR
LÊ LAI
NAM KỲ KHỞI NGHĨA
NGUYỄN AN NINH
TÔN THẤT ĐẠM

PHẠM HỒNG THÁI   ĐỒNG KHỞI

ĐỒNG KHỞI                                TÔN ĐỨC THẮNG
MÊ LINH 広場  NGUYỄN TẤT THÀNH 橋

PHÙ ĐỔNG ロータリー   HAI BÀ TRƯNG

BẾN BẠCH ĐẰNG   NGUYỄN THỊ MINH KHAI

NGUYỄN HUỆ       NAM KỲ KHỞI NGHĨA

LÊ DUẨN    MÊ LINH 広場

BẾN THÀNH 市場   NGUYỄN THỊ NGHĨA

PHÙ ĐỔNG ロータリー   CỐNG QUỲNH

NGUYỄN DU     LÝ TỰ TRỌNG
LÝ TỰ TRỌNG     LÊ THÁNH TÔN

LÊ LỢI     LÊ THÁNH TÔN

NGUYỄN THỊ MINH KHAI    HÀM NGHI
NGUYỄN THỊ NGHĨA    NGUYỄN TRÃI
VÕ VĂN KIỆT     HÀM NGHI

TÔN THẤT THIỆP    HÀM NGHI 

全線
全線
全線
全線

全線

全線

全線

全線
全線

全線

全線

全線
全線
全線

全線
全線
全線
全線

全線

全線

162,000
162,000
162,000
115,900
115,900     
110,000
110,000
105,600
101,200
101,200

96,800
96,800
96,800
92,400
92,400
92,400
92,400
89,300
88,000
88,000
88,000
88,000
88,000
88,000
88,000
88,000
88,000
88,000
86,000
83,600
83,600
82,200
79,700
79,500
79,200
79,200
79,200
79,200

 バイクディーラー

 自動車ディーラー

S

Y

F

T

S

K

H

M

MI

病院 104

教会 182

寺院 135

市場 185

大学   97

短大   36

高校 238

YAMAHA  58
HONDA  57
SYM   32

TOYOTA    14
FORD      7
SUZUKI      5
KIA      5
HONDA      3
MAZDA      3
MITSUBISHI    2 

H

NGUYỄN THỊ MINH KHAI   NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
HỒ XUÂN HƯƠNG   KỲ ĐỒNG

NGUYỄN TRI PHƯƠNG   LÊ HỒNG PHONG
TÔ HIẾN THÀNH   BẮC HẢI (NỐI DÀI)

40,000~

全線
全線

全線

Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q10
Q10

LÊ NGÔ CÁT
NGÔ THỜI NHIỆM
NGUYỄN THIỆN THUẬT
NGUYỄN THÔNG
TÚ XƯƠNG
3 THÁNG 2
THÀNH THÁI (NỐI DÀI)

44,000
44,000
44,000
44,000
44,000
44,000
44,000

地区 道路名価格帯
(千VND/ｍ2)

区間（交差する道路名)

始点 終点
価格

(千VND/ｍ2)

※PN = Phu Nhuan区
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ベンタン市場

タンソニャット国際空港が区内にある。市場
やミニスーパー、大衆食堂など、ベトナムら
しいレトロな景色が広がる一方で、近年は
マンション開発も進んでいる地域である。

TAN BINH区

空港と１区の間にある住宅街。統一鉄道の
サイゴン駅がある。１区と比較すると、不動
産がややリーズナブルで、住居、オフィスの
選択肢として注目される。

3区

ローカル色に染まりたいならこのエリア。
中間所得層のベッドタウン。外国人はほぼ
住んでいないため、レストランでは非常に
目立つ存在に。

GO VAP区

大学と高校が多い地域で学生街のような面
影がある。レティリエン公園には、緑の木々、
湖、子供の遊べるエリアがあり、ホーチミン
市民にとって憩いの場所になっている。

10区

2014年にイオンモール１号店が開業した
地域。店舗が位置する「セラドンシティ」は、
総面積82haのニュータウンシップ構想とし
て、住居、医療施設、学校といった総合的な
街づくりが進められている。

TAN PHU区

ホーチミン市最大の人口居住地域であり、
イオンモール４号店が2016年7月にオープ
ンした。周辺では宅地開発も進んでおり今
後ますます発展が期待される地域である。

BINH TAN区

ホーチミン市最大の商品卸売市場のビンタ
イ市場がある。華人が多く住んでおり、中華
料理の屋台が多く点在する。

6区

川沿いに高級マンションが多く、現在も高
級マンションが建設中で、今後新興住宅街
になるべく開発が進む。

8区

地元で人気のテーマパークのダムセン公
園がある。

11区

６区と合わせてチョロンと呼ばれる地区を
形成している。この地域では、黄金の龍の像
が安置されている公園や中国様式の寺院
などが数多くある。

5区

サイゴン川に沿って港がたくさんあり交易
の要所になっているため、港湾労働者が多
い。治安の悪い地域であったが、現在は徐
々に工業化 近代化が進み、高級マンション
も建っている。

4区

整備された道路は広く、バイクの通りも少
ないため、空気が比較的きれいなエリア。
区内に日本人学校があることから、日本人
のファミリー層も多く暮らす。

7区

広い行政区域を有するメコンデルタの後背
地。海洋経済をはじめ経済発展の潜在力が
ある。魚釣りをする場所が多いのも特徴。

BINH CHANH県

郊外の湿地地帯。水産加工が盛ん。マング
ローブ林のあるカンゾー県へ行く道中。ティ
エンタインウォーターパークが2016年にオ
ープンした。

NHA BE県

ベトナムで２位とされる国立大学の一つベ
トナム国家大学ホーチミン市校があり、国
の主要な高レベル教育育成訓練の中心地
の一つになっている。

THU DUC区

東の方をサイゴン川に囲まれた12区は、重
要な水路である。将来、工業化･近代化に
向け鉄道路線を開通予定し、貿易、サービ
ス、観光、工業地帯、住宅地の建設に利点
がある。

12区

近年、新しい高級マンションや大型コンド
ミニアムが多く建設され開発が進んでいる
地域である。

BINH THANH区

PHU NHUAN区

ホテル オフィスビル デパートが立ち並ぶ、
ホーチミン市で最もにぎやかなエリア。歴
史的建造物が多く、観光客が多いのも特徴。
高級百貨店が次々と建設されるなど流行
の発信地。

1区
多くの外国人用高級住宅、レストラン、カフ
ェが並んでおり、異国の雰囲気がある。イン
ターナショナルスクールが多いため、欧米
人のファミリー層が多数居住する。

2区
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 中心部拡大図

ファンシックロング通りはフーニャン区の
最も賑やかな通りの一つであり、この通り
でカエルのお粥、スターバックスコーヒー、
ベトナム風のお好み焼き、春巻きなど手頃
な価格で多様な料理を味わえる。


